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タイ
た い

語
ご

版
ば ん

 ／ ベトナム
べ と な む

語
ご

版
ば ん

 

ฉบบัภาษาไทย ／ Bản Tiếng Việt 

外国人
が い こ く じ ん

住民
じゅうみん

のためのマナーブック
ま な ー ぶ っ く

 

日本
に ほ ん

の習慣
しゅうかん

やマナー
ま な ー

について 

 

Sổ tay ứng xử dành cho cư dân ngoại quốc về phong tục và cách ứng xử của người Nhật 

คูม่อืเกีย่วกบัธรรมเนยีมและมารยาทของประเทศส าหรบัชาวตา่งชาต ิ
 

トラブル
と ら ぶ る

に巻
ま

き込
こ

まれないために 

Để tránh gặp phải những rắc rối 

เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิปญัหา 

 

 

日本
に ほ ん

で楽
た の

しく安
あ ん

全
ぜ ん

に暮
く

らすために 

Để có cuộc sống thoải mái và an toàn tại Nhật Bản 

เพือ่การใชช้วีติในญีปุ่่ นอยา่งสะดวกสบายและปลอดภยั 

成田市
な り た し

 市民
し み ん

協働課
きょうどうか

 

Phòng hợp tác công dân thành phố Thành phố Narita / แผนกความรว่มมอืพลเมอืง  เมอืงนารติะ  
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◆あいさつ / Chào hỏi / การกลา่วทกัทาย 

みなさんの国
くに

では、近所
きんじょ

の人
ひと

に 会
あ

った時
とき

に、 どんな あいさつを 

しますか？ 日本
に ほ ん

では、つぎのように あいさつします。 

「おはようございます（朝
あさ

）、こんにちは（昼
ひる

）、こんばんは（夜
よる

）」 

 

Ở đất nước của các bạn, khi gặp hàng xóm, bạn chào hỏi 

họ như thế nào? Ở Nhật Bản, mọi người chào hỏi nhau như sau: 

"Ohayagozaimasu (chào buổi sáng), Konnichiha (Chào buổi trưa), Kombanha (Chào 

buổi tối)" 

 

ในประเทศของคณุ เมือ่คณุเจอเพือ่นบา้น คณุกลา่วทักทายอยา่งไร ? ทีป่ระเทศ

ญีปุ่่ น เรากลา่วทักทายกนั ดังน้ี 

"โอะฮาโยโกะไซมัสส ึ(ตอนเชา้) , คอนนจิวิะ (ตอนกลางวัน) , คมบังวะ (ตอนเย็น) 

" 

 

◆引
ひ

っ越
こ

しをした時
とき

のあいさつ / Chào hỏi khi chuyển nhà đến nơi ở mới / 

การกลา่วทักทายเพือ่นบา้นเมือ่คณุยา้ยเขา้มา 
 

日本
に ほ ん

では 引
ひ

っ越
こ

しをした時
とき

に、近所
きんじょ

のひとに あいさつに 行
い

きます。 

「はじめまして、〇〇〇
まるまるまる

です。〇〇〇
まるまるまる

から きました。 よろしくお願
ねが

いします。」 

皆
みな

さんの 国
くに

では、そのような 習慣
しゅうかん

はありますか？ 

 

Tại Nhật, khi chuyển nhà tới nơi ở mới, sẽ đi đến các nhà hàng 

xóm để chào hỏi. 

"Hajimemashte, 〇〇〇 des. 〇〇〇 kara kimashta. Yoroshiku 

onegaishimas. (Xin chào, tôi tên là 〇〇〇. Tôi đến từ 〇〇〇. Rất mong nhận 

được sự giúp đỡ của anh/chị.)" 

Ở đất nước của các bạn, có phong tục như vậy không? 

 

ทีป่ระเทศญีปุ่่ น เมือ่คณุยา้ยเขา้มาอยู ่ คณุจะกลา่วทักทายเพือ่นบา้น ดังน้ี 

"ฮาจเิมมะซเิต 〇〇〇 เดซ ุ  〇〇〇คาระคมิาซติะ โยโรซกิโุอเนกาอซิมิาซ ุ (ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั 

ผม/ฉัน ชือ่ 〇〇〇 ผม/ฉันมาจาก 〇〇〇 ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั)" 

คณุมธีรรมเนียมปฏบิัตดิังกลา่วในประเทศของคณุหรอืไม่ ? 
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普段
ふ だ ん

から 近所
きんじょ

の人
ひと

に あいさつを していると、困
こま

った時
とき

や 災害
さいがい

が  

起
お

きた時
とき

に、お互
たが

いに 助
たす

け合
あ

うことが できますね。 

 

Việc thường ngày chào hỏi hàng xóm như vậy, khi gặp phải 

những rắc rối hay xảy ra thiên tai, mọi người có thể giúp đỡ lẫn 

nhau dễ dàng hơn. 

 

เมือ่เรากลา่วทักทายเพือ่นบา้นกนัเป็นประจ า หากไดร้ับความเดอืดรอ้น

หรอืเมือ่เกดิภัยพบิัต ิจะไดช้ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 

◆自治会
じ ち か い

（町内会
ちょうないかい

）/ Hiệp hội cư dân tự quản (tổ cư dân tự quản) / สมาคมชมุชนผูอ้ยู่

อาศยั(สมาคมเพือ่นบา้น) 

皆
みな

さんの 国
くに

には 自治会
じ ち か い

は ありますか？ 

自治会
じ ち か い

とは、同
おな

じ 地域
ち い き

に 住
す

む人
ひと

たちで つくられている 集
あつ

まり

（グループ
ぐ る ー ぷ

）です。 住
す

んでいる地域
ち い き

を より 住
す

みやすく するための 

活動
かつどう

を しています。ごみを 出
だ

す 場所
ば し ょ

を きれいにし、お祭
まつ

りや 

バザー
ば ざ -

などを 行
おこな

っています。 

災害
さいがい

が 起
お

きた時
とき

には、助
たす

け合
あ

います。 

回覧板
かいらんばん

で 成田市
な り た し

からの 情報
じょうほう

を お知
し

らせしています。 

会費
か い ひ

が かかります。 外国人
がいこくじん

の方
かた

も 歓迎
かんげい

しています。 

加入
かにゅう

方法
ほうほう

は 市
し

役所
やくしょ

や 近所
きんじょ

の人
ひと

に 聞
き

いてください。 

  問
と

い合
あ

わせ先
さき

/成田市
な り た し

 市民
し み ん

協働課
きょうどうか

 Tel:0476-20-1507 

 

 

Ở đất nước của các bạn, có Hiệp hội cư dân tự quản không? 

Hiệp hội cư dân tự quản là một nhóm tập hợp những người cùng sống trong một 

khu vực, được gọi là Jichikai hoặc Chounaikai. Hiệp hội hoạt động dựa trên tinh thần 

làm cho khu vực mình đang sống trở thành một nơi tốt đẹp, đáng sống hơn. Hiệp 

hội đứng ra tổ chức các phiên chợ bán đồ cũ thiện nguyện, các lễ hội, giữ gìn vệ 

sinh khu vực đổ rác, v.v. Hay khi xảy ra thiên tai thì đứng ra giúp đỡ. Các thông tin 

từ Thành phố Narita được thông báo trên bảng thông báo của khu (Kairanban). 

Có tính phí khi tham gia vào hiệp hội. Người ngoại quốc cũng có thể 

đăng kí tham gia vào hiệp hội. Để tham gia và đóng phí vào hiệp hội, hãy tham khảo 

thông tin từ hàng xóm hoặc Văn phòng thành phố. 
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Địa chỉ liên hệ/Phòng hợp tác công dân thành phố Thành 

phố Narita (Shimin Kyoudou-ka), Tel: 0476 - 20 - 1507 

 

คณุมสีมาคมชมุชนผูอ้ยูอ่าศัย ในประเทศของคณุหรอืไม ่ ?  

สมาคมชมุชนผูอ้ยูอ่าศัย ” จฉิไิค ” หมายถงึ กลุม่ผูค้นทีอ่าศัยอยู่

ในละแวกเดยีวกนั ท ากจิกรรมรว่มกนัเพือ่ท าใหย้า่นทีอ่ยูอ่าศัย

น่าอยูม่ากขึน้ เชน่ ชว่ยท าความสะอาดจดุรวบรวมขยะ จัดงาน

เทศกาล และ จดัตลาดนัด เป็นตน้  นอกจากนัน้เรายังชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเมือ่เกดิภัยพบิตัิ

ขึน้ 

คณุสามารถตดิตามขอ้มลูขา่วสารของเมอืงนารติะไดท้ีบ่อรด์ประชาสมัพันธ ์

จะมกีารเรยีกเก็บคา่สมาชกิส าหรับผูเ้ขา้รว่มสมาคมและเรายนิดตีอ้นรับชาวตา่งชาต ิ

หากคณุสนใจอยากจะเขา้รวม โปรดสอบถามไปยังทีว่า่การเขตหรอืเพือ่นบา้นของคณุ  

  สถานทีต่ดิตอ่ : แผนกความรว่มมอืพลเมอืง  เมอืงนารติะ Tel: 0476-20-1507 
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◆ごみ出
だ

し / Cách vứt rác / การทิง้ขยะ 

皆
みな

さんの 国
くに

では、ごみは どのように 捨
す

てていますか？ 

成田市
な り た し

では、種類
しゅるい

別
べつ

に 分別
ぶんべつ

して、決
き

められた日
ひ

の朝
あさ

  時
じ

 30分
ぷん

までに、

集積所
しゅうせきじょ

に出
だ

します。 

 

Ở đất nước của các bạn, rác được vứt 

như thế nào? 

Tại Thành phố Narita, rác được phân loại, và được vứt trước   

giờ 30 phút vào những ngày quy định, tại nơi tập kết rác. 

 

ในประเทศของคณุ คณุทิง้ขยะของคณุอยา่งไร ? 

ในเมอืงนารติะ เราจะแยกประเภทของขยะและน าออกไปวางรวมกนัทีจ่ดุรวบรวม ภายในเวลา 

8:30น. ของวันทีก่ าหนด 

 

 

 

ポイ
ぽ い

捨
す

ては やめましょう。 

 

Không vứt rác bừa bãi. 

กรณุาอยา่ทิง้ขยะนอกเหนือจากพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

 

前
ぜん

日
じつ

夜
や

間
かん

の ごみ出
だ

しは 禁止
き ん し

されています。 

 

Không được vứt rác vào đêm hôm trước ngày quy định. 

ไมอ่นุญาตใหน้ าขยะออกมาทิง้ในคนืกอ่นวันทีก่ าหนดทิง้ขยะ 
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粗大
そ だ い

ごみの 出
だ

し方
かた

 

/Cách xử lý rác quá khổ วธิกี าจดัขยะทีม่ขีนาดใหญ ่

/ วธิกี าจดัขยะทีม่ขีนาดใหญ ่

 

事前
じ ぜ ん

に 電話
で ん わ

で 申
もう

し込
こ

みが必要
ひつよう

です。 

一
いっ

世帯
せ た い

につき １回
かい

に ３点まで無料
むりょう

です。 

  申
もう

し込
こ

み先
さき

 /成田
な り た

富里
とみさと

いずみ清掃
せいそう

工場
こうじょう

   Tel:0476-36-16 9 

 

Cần phải gọi điện đăng ký trước khi vứt rác. 

Mỗi hộ gia đình được miễn phí 3 đồ vật cho một lần vứt rác. 

Địa chỉ đăng ký/Nhà máy vệ sinh Narita Tomisato Izumi Tel: 0476-36-16 9 

 

จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ทางโทรศัพท ์

1 ครัวเรอืน สามารถทิง้ไดส้งูสดุ 3 ชิน้ตอ่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

การลงทะเบยีน : โรงงานเผาขยะนารติะ โทมซิาโตะ อซิมุ ิ โทร: 0476-36-1689 

 

 

 

ごみの分
わ

け方
かた

・出
だ

し方
かた

と 収集
しゅうしゅう

日
び

  成田市
な り た し

役所
やくしょ

 ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

 

 

Cách phân loại rác/vứt rác/ngày thu gom rác, tham khảo trên Trang chủ của Văn 

phòng Thành phố Narita 

http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page012 ＿00030.html 

 

สามารถตรวจสอบวธิกีารคัดแยกและน าออกมาวางขยะ และวันทีเ่ก็บขยะไดท้ีโ่ฮมเพจของ

เมอืงนารติะ 

http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0128＿00030.html  

http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0128＿00030.html
http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0128＿00030.html
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◆騒音
そうおん

 / Tiếng ồn / การสง่เสยีงดงั 

生活
せいかつ

で出
で

る 大
おお

きな音
おと

に 注意
ちゅうい

しましょう 

Hãy chú ý đến những tiếng ồn bạn tạo ra trong cuộc sống 

hàng ngày! 

 

กรณุาระวังเสยีงดังรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะทีด่ ารงชวีติประจ าวัน 

 

大
おお

きな音
おと

は 近
ちか

くに 住
す

む人
ひと

と トラブル
と ら ぶ る

になります。 

日本
に ほ ん

の家
いえ

は 壁
かべ

がとても薄い
う す い

です。 

朝
あさ

や 夜
よる

は 大
おお

きな 音
おと

を 出
だ

さないように しましょう。 

大
おお

きな音
おと

を 立
た

てる パーティー
ぱ ー て ぃ ー

や 大
おお

きな声
こえ

で 話
はな

したりすることは 避
さ

けましょう。 

テレビ
て れ び

・オーディオ
お ー で ぃ お

・掃除機
そ う じ き

・洗濯機
せ ん た く き

などの音
おと

にも気をつけましょう。 

 

Những tiếng ồn sẽ làm bạn gặp rắc rối với hàng xóm của bạn. 

Tường của những ngôi nhà tại Nhật rất mỏng. 

Hãy cố gắng không gây ra tiếng ồn vào sáng sớm và đêm 

muộn! 

Tránh tổ chức những bữa tiệc ồn ào, hay nói chuyện to quá 

mức khi bạn ở nhà! 

Và cũng nên chú ý tới âm thanh phát ra từ những đồ vật như 

Ti vi, loa, máy hút bụi, máy giặt, v.v. 

 

เสยีงทีด่ังจะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูท้ีอ่าศัยบรเิวณใกลเ้คยีงได ้

เน่ืองจากบา้นทีญ่ีปุ่่ นมผีนังทีบ่างมาก ดังนัน้ควรหลกีเลีย่งการสง่เสยีงดังในตอนเชา้หรอืตอน

กลางคนื 

ควรหลกีเลีย่งงานเลีย้งสงัสรรคท์ีส่ง่เสยีงดังหรอืการสนทนาเสยีงดัง 

ขอใหร้ะวังเสยีงของทวี ีเครือ่งเสยีง เครือ่งดดูฝุ่ น เครือ่งซกัผา้ ฯลฯ  
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◆交通
こうつう

ルール
る ー る

 / Quy tắc giao thông /กฏระเบยีบจราจร 

車
くるま

や 自
じ

転
てん

車
しゃ

は 決
き

められた 場
ば

所
しょ

に とめましょう。 

放置
ほ う ち

自転車
じ て ん し ゃ

は 撤去
てっきょ

される ことがあります 

車
くるま

が 通
とお

って いなくても、信号
しんごう

を 守
まも

りましょう。 

自転車
じ て ん し ゃ

は 車道
しゃどう

の 左端
ひだりはし

を 走
はし

ります。 

自転車
じ て ん し ゃ

の 二人
ふ た り

乗
の

りは 禁止
き ん し

されています。 

事故
じ こ

防止
ぼ う し

の ために、暗
くら

くなったら ライト
ら い と

を つけましょう。 

携帯
けいたい

電話
で ん わ

を かけながら、車
くるま

を 運転
うんてん

したり、自転車
じ て ん し ゃ

に 乗
の

ったりしないようにしましょう。 

 

Hãy đỗ ô tô và xe đạp đúng nơi quy định! 

Xe đạp để không đúng nơi quy định sẽ bị tịch thu. 

Hãy tuân thủ tín hiệu giao thông, ngay cả khi không có xe ô tô lưu thông trên đường! 

Xe đạp phải chạy sát lề trái của lòng đường. 

Không được đi hai người trên một chiếc xe đạp. 

Để phòng tránh tai nạn, hãy bật đèn khi trời tối. 

Không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô hay đang đi xe đạp. 

 

กรณุาจอดรถยนตห์รอืจักรยานในสถานทีท่ีก่ าหนด 

จักรยานทีถ่กูจอดทิง้ไว ้อาจจะถกูน าออกไปจากบรเิวณนัน้ 

ขอใหป้ฏบิัตติามสญัญาณไฟจราจรแมว้า่จะไมม่รีถก็ตาม 

รถจักรยานใหว้ิง่ชดิขอบทางดา้นซา้ยเสมอ 

รถจักรยาน หา้มน่ังขับขีส่องคน 

ควรเปิดไฟหนา้รถเมือ่เริม่มดื เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัตเิหต ุ 

ไมค่วรใชโ้ทรศัพทม์อืถอืขณะขับรถยนตห์รอืขีจ่ักรยาน   
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◆時間
じ か ん

をまもりましょう / Tuân thủ đúng giờ giấc / การตรงตอ่เวลา 

外国
がいこく

では、会議
か い ぎ

が ３０分
ぷん

程
ほど

 遅
おく

れて始
はじ

まることも 珍
めずら

しくないようです。 

日本
に ほ ん

では、時間
じ か ん

を 守
まも

ることが とても 大切
たいせつ

です。 

学校
がっこう

では５分前
ふんまえ

 行動
こうどう

を 心掛
こころが

けるように、習
なら

います。 

 

Ở nước ngoài, các cuộc họp bắt đầu trễ khoảng 30 phút không 

phải là hiếm. 

Ở Nhật, việc tuân thủ giờ giấc đúng giờ là rất quan trọng. 

Ở trường học, học sinh được học phải luôn đến sớm trước giờ 

hẹn ít nhất 5 phút. 

 

ในตา่งประเทศ  ถา้การประชมุเริม่สายไปประมาณ 30 นาท ี

ดเูหมอืนไมใ่ชเ่รือ่งแปลก 

แตท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น การตรงตอ่เวลาเป็นสิง่ส าคัญมาก 

ทีโ่รงเรยีน นักเรยีนจะไดร้บัการเรยีนรูว้า่ควรมาเร็วกวา่เวลาเดมิหา้นาท ี

 

◆飲食
いんしょく

 / Ăn uống / การรบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่ 

コンビニ
こ ん び に

などの お店
みせ

の前
まえ

に 座
すわ

って 飲
いん

食
しょく

は やめましょう。 

レジで 支払
し は ら

ってから、飲食
いんしょく

しましょう。 

歩
ある

きながらの 飲食
いんしょく

は やめましょう。 

 

Không ngồi trước các cửa hàng như cửa hàng tiện lợi để ăn 

uống. 

Hãy thanh toán tại quầy thanh toán trước khi dùng đồ ăn uống. 

Không nên vừa đi vừa ăn uống. 

 

ไมน่ั่งรับประทานหรอืดืม่เครือ่งดืม่ หนา้รา้นสะดวกซือ้หรอืรา้นคา้อืน่ๆทั่วไป 

ควรรับประทานและดืม่หลงัจากช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรแ์ลว้ 

หลกีเลีย่งการรับประทานและดืม่เครือ่งดืม่ขณะเดนิไปมา 
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◆トイレ
と い れ

の使
つか

い方
かた

 / Cách sử dụng nhà vệ sinh / การใชห้อ้งน า้ 

トイレ
と い れ

では トイレット
と い れ っ と

ペーパー
ぺ ー ぱ ー

以外
い が い

は 流
なが

さないように しましょう。 

流
なが

せないものは ごみ箱
ばこ

に 入
い

れましょう。 

トイレ
と い れ

で たばこを 吸
す

うことは 禁止
き ん し

されています。 

 

Ngoài giấy vệ sinh, không được vứt bất cứ vật gì khác vào bồn vệ sinh 

Những vật không xả được vào bồn vệ sinh, hãy vứt vào thùng rác. 

Không được hút thuốc lá trong nhà vệ sinh. 

 

กรณุาอยา่ทิง้สิง่อืน่ใดนอกเหนือจากกระดาษช าระลงในโถสว้ม 

สิง่ทีไ่มส่ามารถทิง้ลงโถสว้มได ้ควรทิง้ลงในถังขยะ 

และไมอ่นญาตใหส้บูบหุรีใ่นหอ้งน ้า 

 

◆電話
で ん わ

 / Điện thoại / การโทรศพัท ์

電
でん

車
しゃ

や バス
ば す

では 電話
で ん わ

で 話
はな

すことは やめましょう。 

心臓
しんぞう

ペースメーカー
ぺ ー す め ー か ー

を つけている人
ひと

が 困
こま

ります。 

大
おお

きな音
おと

で 音
おん

楽
がく

を 聞
き

くと イヤホン
い や ほ ん

から 音
おと

が もれることが あります。 

気
き

をつけましょう。 

 

Không nói chuyện điện thoại trên tàu điện hay xe buýt. 

Sẽ gây ảnh hưởng cho người có lắp máy tạo nhịp tim. 

Nếu bạn nghe nhạc với âm lượng lớn, âm thanh có thể bị rò rỉ 

qua tai nghe của bạn. Nên hãy chú ý! 

 

หลกีเลีย่งการคยุโทรศัพทบ์นรถไฟหรอืรถประจ าทาง 

เพราะจะเป็นการสรา้งความเดอืนรอ้นใหก้บัผูท้ีใ่ชเ้ครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจ 

หากคณุฟังเพลงเสยีงดัง เสยีงอาจเล็ดรอดออกมาจากหฟัูงก็เป็นได ้

ดังนัน้ เรามาชว่ยกนัระมัดระวังกนัเถอะ 
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◆建物内
たてものない

 / Trong các tòa nhà / เมือ่อยูใ่นอาคารสถานทีต่า่งๆ 

家
いえ

の中
なか

やお寺
てら

などでは 靴
くつ

を脱
ぬ

いで 室内
しつない

に上
あ

がります。  

（靴
くつ

下
した

を はくことを 求
もと

められる場合
ば あ い

も あります。） 

 

Khi vào trong nhà hay đền chùa, hãy cởi giày trước khi bước 

vào nhà. 

(Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu đi tất 

chân.) 

 

เมือ่เขา้ไปในบา้นหรอืวัด ฯลฯ กรณุาถอดรองเทา้กอ่นเขา้ไป 

( บางกรณอีาจจะถกูขอใหส้วมถงุเทา้ดว้ย ) 

 

 

 

◆喫煙
きつえん

ルール
る ー る

 / Quy tắc hút thuốc lá /กฏระเบยีบการสบูบหุรี ่

公共
こうきょう

の場
ば

では、たばこを 吸
す

うことは 禁
きん

じられています。 

歩
ある

きたばこや 人
ひと

が多
おお

い場所
ば し ょ

で たばこを吸
す

うのは やめましょう。 

喫煙所
きつえんじょ

で 吸
す

いましょう。 

 

Cấm hút thuốc ở những nơi công cộng. 

Không được hút thuốc ở những nơi đông người hay vừa đi vừa hút 

thuốc. 

Hãy hút thuốc trong khu vực được hút thuốc. 

 

บรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ ไม่อนุญาตใหส้บูบหุรี ่

ไมส่บูบหุรีข่ณะเดนิหรอืขณะอยูใ่นสถานทีท่ีม่ผีูค้นพลกุพลา่น 

สบูบหุรีใ่นพืน้ทีส่บูบหุรีก่นัเถอะ 
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🔶外
が い

国
こ く

人
じ ん

総
そ う

合
ご う

相
そ う

談
だ ん

窓
ま ど

口
ぐ ち

🔶📞0476-20-1507 

Quầy tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài 

ศนูยใ์หค้ าปรกึษาทัว่ไปส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 

【相談
そ う だ ん

場所
ば し ょ

 / Nơi tư vấn /สถานทีข่อค าปรกึษา】 

JR成
なり

田
た

駅
えき

・京
けい

成
せい

成
なり

田
た

駅
えき

から徒歩
と ほ

10分
ぷん

 成
なり

田
た

市
し

役
やく

所
しょ

2階
かい

 市
し

民
みん

協
きょう

働
どう

課
か

内
ない

 

Tầng 2 Văn phòng Thành phố Narita, Phòng hợp tác công dân thành phố 

ทีว่า่การเมอืงนารติะชัน้2 แผนกความร่วมมอืพลเมอืง  เดนิ10นาทจีากสถานีJR นารติะหรอืสถานี เคเซ

นารติะ 

 

【受付時間
う け つ け じ か ん

 / Giờ tiếp nhận/เวลาท าการ】 

  月曜日
げ つ よ うび

～金曜日
き ん よ う び

  午前
ご ぜ ん

9：00～午後
ご ご

5：00 

Từ thứ 2 ~ thứ 6, 9:00 ~ 17:00 

วันจันทร ์- วันศกุร ์9:00น.- 17:00น. 

 

【休
きゅう

庁
ちょう

日
び

 / Ngày đóng cửa/เวลาท าการ】 

土
ど

曜
よう

日
び

・
・

日
にち

曜
よう

日
び

・
・

祝
しゅく

日
じつ

・12/29～1/3 

Thứ 7, Chủ Nhật, các ngày lễ, từ 29/12 ~ 3/1 

 วันเสาร ์ วันอาทติย ์วันหยดุนักขัตฤกษ์ และ วันที ่29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 

【言語
げ ん ご

 / Ngôn ngữ】 英語
え い ご

、スペイン
す ぺ い ん

語
ご

 (相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

対応
た い お う

) 

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha (hỗ trợ tại quầy tư vấn) 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน (เคานเ์ตอรใ์หค้ าปรกึษา) 

    ◆テレビ電話
で ん わ

通訳
つ う や く

（12 言語
げ ん ご

対応
た い お う

） 

Phiên dịch qua video call (hỗ trợ 12 ngôn ngữ) 

การแปลภาษาทางวดิโีอโฟน (รองรับ 12 ภาษา) 

 成田市
な り た し

役所
や く し ょ

 ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

 

Trang chủ Văn phòng thành phố Narita 

โฮมเพจของทีว่า่การเขตนารติะ 
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【やさしい日本語】 

成田市外国人総合相談窓口 

場所：成田市役所２階 市民協働課 内 

時間：午前 9:00～午後 5:00 

休み：土・日・祝日、12 月 29 日～1月 3 日 

電話：0476-20-1507 

【ベトナム語】【Tiếng Việt】 
Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài thành phố Narita 

Địa điểm: Ủy ban thành phố Narita, tầng 2, Bộ phận hỗ trợ công dân. 

Thời gian: Sáng 9:00 ~ Chiều 5:00 

Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, Ngày lễ, ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1 

Điện thoại: 0476-20-1507 

【中国語】【中文】 

成田市外国人综合咨询窗口 

地点: 成田市政府大楼 2 楼 市民协动课 内 

时间：上午 9：00～下午 5：00 

休息日：周六・周日・节假日、12 月 29 号～1月 3 号 

电话：0476-20-1507 

【韓国語】【한국어】 
나리타시 외국인 종합 상담 창구 

장소：나리타 시청 2 층 시민 협동과 내 

시간：오전 9:00～오후 5:00 

휴일：토·일·공휴일,12 월 29 일～1 월 3 일 

TEL：0476-20-1507 

【タガログ語】【Filipino(Tagalog)】 
Narita City Konsultasyon desk para sa mga dayuhang residente 
Lugar: Narita City Hall 2F, Civic Collaboration Section 
Oras: Mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon 
Walang konsultasyon: Tuwing Sabado, Linggo, Holidays, at sa ika- 
Disyembre 29 hanggang Enero 3 
Telepono: 0476-20-1507 

【ポルトガル語】【Português】 
Balcão de Consultas Gerais para estrangeiros da cidade de Narita 
Local: Prefeitura de Narita 2º andar, Divisão de Cooperação Civil 

Horário de atendimento: das 9:00 ~ 17:00 
Fechado: Sábados, Domingos, Feriados e do dia 29 de  
dezembro a 3 de janeiro 

Telefone: 0476-20-1507 

【ネパール語】【नेपाली】 
नारिता सिटी सिदेशीहरूको लासि िामान्य पिामशश िेिा 
स्थान：नरिता सियाकुस्यो दोस्रो तल्ला सिसमन क्योउदोउका नाई 
िमय: सिहान ९ : ०० िजे देखि िााँझ ५ :०० िजे िम्म। 
सिदाहरु: शसनिाि, आइतिाि, िािशजसनक छुसिहरु ि  सििेम्बि 29 िाट जनििी 
 3 िम्म 
फोन: 0476-20-1507 

【スペイン語】【Español】 

Ventanilla general de consultas para ciudadanos extranjeros en 

 la ciudad de Narita 

Lugar: 2º piso de la municipalidad de Narita, dentro de la división 

 de colaboración a la ciudadanía  (Shimin-Kyodo-Ka) 

Horario: 9:00 a 17:00 

Dias de descanso: sábados, domingos, feriados y del 29 de diciembre 

al 3 de enero 

Teléfono: 0476-20-1507 

【ヒンディー語】【हिन्दी】 
नािीता सिटी की सिदेसशयोों के सलए िामान्य पिामशश िेिा 

स् थान: नािरिक िहयोि सिभाि के अोंतिित, 2 मोंस़िल, नािीता सिटी ऑफीि 

िमय: िुिह 9 िजे िे शाम 5 िजे तक 

अिकाश:शसनिाि,िसििाि,िािशजसनक अिकाश,सदिोंिि 29 - जनििी 3 

फोन: 0476-20-1507 

【ロシア語】【Русский язык】 

Служба общих консультационных услуг для  

иностранных граждан г. Нарита 

Местонахождение: здание Мэрии г. Нарита, 2-й этаж, Отдел по 

работе с гражданами. 

Часы работы: с 9:00 до 17:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники, и 

дни c 29 декабря по 3 января  Тел.: 0476-20-1507 

【英語】【English】 
Narita City General Consultation Desk for Foreign residents 
Location: On the 2nd floor of Narita City Hall, Civic Collaboration 
Section 
Opening Hours: 9:00am - 5:00pm 
Closed: Saturdays, Sundays, public holidays, and 
from December 29 to January 3  TEL: 0476-20-1507 

【タイ語】【ภาษาไทย】 
ศูนยใ์หค้ ำปรกึษำทั่วไปแกช่ำวต่ำงชำตเิมอืงนำรติะ 
สถำนที：่ทีว่่ำกำรเขตนำรติะ ช ัน้ 2 แผนกควำมรว่มมอืพลเมอืง  
เวลำ：9.00น.-17.00น. 
วนัปิดท ำกำร：วนัเสำร ์วนัอำทติย ์วนัหยุดนักขตัฤกษ ์และวนัที ่ 
29 ธนัวำคม - 3 มกรำคม 
เบอรโ์ทรศพัท：์0476-20-1507 

【インドネシア語】【Bahasa Indonesia】 

Layanan Konsultasi Warga Negara Asing Balai Kota Narita 

Lokasi: Balai Kota Narita 2F Bagian Kolaborasi Warga 

Jam: 9:00 – 17:00 

Tutup: Sabtu, Minggu, Libur Nasional, 29 Des – 3 Jan 

TEL: 0476-20-1507 


